	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/12/2018 đến ngày 20/12/2018
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu

nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	12037/VPCP-NN
	12/12/2018
	V/v thời gian gửi báo cáo của các cơ
quan chịu sự giám sát đến Đoàn
giám sát của QH
	
	

	2. 
	
Kiểm toán Nhà nước
	2268/QĐ-KTNN
	28/11/2018
	V/v kế hoạch kiểm toán năm 2019
	
	

	3. 
	
Bộ Tài chính
	15391/BTC-KBNN
	11/12/2018
	V/v hướng dẫn xử lý chuyển nguồn
ngân sách cuối năm 2018
	
	

	4. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	192/KH-CTĐ
	10/12/2018
	Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết
công tác thi đua khen thưởng năm
2018
	
	

	5. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	6683/BTNMT-TNNQG
	06/12/2018
	V/v rà soát bổ sung nhu cầu thực hiện
điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới
đất để cung cấp nước sinh hoạt
	
	

	6. 
	Bộ Y tế
	7482/BYT-TE
	10/12/2018
	V/v báo cáo nhanh tình hình triển
khai chương trình sữa học đường
	
	

	7. 
	Văn phòng Chính phủ
	12103/VPCP
-KGVX
	13/12/2018
	V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ
thị số 13/CT-TTg về ATTP quý IV
và năm 2018
	
	

	8. 
	
Văn phòng Chính phủ
	11995/VPCP
-KGVX
	11/12/2018
	V/v hỗ trợ triển khai nhiệm vụ Quốc
chí
	
	

	9. 
	Thủ tướng Chính phủ
	49/2018/QĐ-TTg
	12/12/2018
	QĐ thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ
chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ
phát triển du lịch
	01/02/2019
	

	10. 
	Bộ Y tế
	7539/BYT-TCDS
	12/12/2018
	V/v báo cáo kết quả thực hiện NQ số
21
	
	

	11. 
	Bộ Khoa học và CN
	3958/BKHCN-TĐC
	11/12/2018
	V/v triển khai NĐ số 154 của Chính
phủ
	
	

	12. 
	Bộ Y tế
	7209/BYT-KHTC
	27/11/2018
	V/v quản lý sử dụng kinh phí chương
trình hỗ trợ ngân sách ngành y tế do
EU viện trợ
	
	

	13. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	8708/BKHĐT-ĐTNN
	07/12/2018
	V/v báo cáo nhanh tình hình đầu tư
nước ngoài
	
	

	14. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	8733/BKHĐT-TH
	07/12/2018
	V/v tình hình KTXH tháng 12 và cả
năm
	
	

	15. 
	Văn phòng Chính phủ
	454/TB-VPCP
	11/12/2018
	Thông báo kết luận của Thủ tướng
CP tại cuộc họp Thường trực Chính
phủ về xây dựng dự thảo NQ của
Chính phủ về một số nhiệm vụ phát
triển KTXH
	
	

	16. 
	Chính phủ
	150/NQ-CP
	13/12/2018
	Nghị quyết phiên họp chính phủ
thường kỳ tháng 11 năm 2018
	
	

	17. 
	Bộ Ngoại giao
	4869/BNG-LS
	06/12/2018
	V/v báo cáo tình hình thực hiện Chỉ
thị số 1737
	
	

	18. 
	Thủ tướng CP
	1793/CĐ-TTg
	13/12/2018
	V/v bảo đảm trật tự an toàn giao
thông dịp tết Dương lịch
	
	

	19. 
	Văn phòng Chính phủ
	12082/VPCP-KTTH
	12/12/2018
	V/v phương án sử dụng nguồn vốn
khấu hao hình thành từ nguồn ngân
sách cấp cho bồi thường
	
	

	20. 
	Thanh tra Bộ Tài chính
	1075/KL-TTR
	15/11/2018
	Kết luận thanh tra công tác quản lý
vốn đầu tư xây dựng tiểu dự án 1
	
	

	21. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	5637/BGD-KHTC
	11/12/2018
	V/v hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục
đầu tư và đăng ký kế hoạch đầu tư
công trung hạn
	
	

	22. 
	
Văn phòng Chính phủ
	1735/QĐ-TTg
	12/12/2018
	QĐ về việc phê duyệt bổ sung các
tuyến Quốc lộ 47B, Quốc lộ 217B,
Quốc lộ 48E, Quốc lộ 49C, Quốc lộ
14H vào Quy hoạch phát triển Giao
thông vận tải đường bộ Việt Nam
đến năm 2020 và định hướng đến
năm 2030
	
	

	23. 
	Thủ tướng  Chính phủ
	1679/QĐ-TTg
	04/12/2018
	Quyết định Về việc điều chỉnh kế
hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính
phủdự phòng giai đoạn 2012 - 2015
	
	

	24. 
	Ban an toàn giao
thông
	97/BATGT-VP
	13/12/2018
	V/v tiếp tục tăng cường công tác
kiểm soát tải trọng phương tiện
	
	

	25. 
	Tổng cục đường bộ VN
	8368/TCĐB-VN
	10/12/2018
	V/v báo cáo kết quả KSTTX tháng
11
	
	

	26. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	5580/BGDĐT-KHTC
	07/12/2018
	V/v thẩm định ngồn vốn và khả năng
cân đối vốn dự án đầu tư xây dựng
nhà lớp học mầm non, tiểu học tỉnh
Tuyên Quang
	
	

	27. 
	Bộ Giao thông vận tải
	13647/BGT
VT-TCCB
	03/12/2018
	V/v bổ sung quy hoạch cơ sở đào tạo
lái xe và trung tâm sát hạch lái xe
	
	

	28. 
	Bộ Giao thông vận tải
	13500/BGTVT-
TTCNTT
	29/11/2018
	V/v triển khai sử dụng phần mềm
dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực
đường bộ tham gia cơ chế một cửa
quốc gia cho 05 TTHC
	
	

	29. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	9470/BNN-
TCTL
	07/12/2018
	V/v tái cơ cấu Chương trình mở rộng
quy mô vệ sinh và nước sạch nông
thôn dựa trên kết quả
	
	

	30. 
	Bộ Nội vụ
	6073/BNV-
TT
	13/12/2018
	V/v báo cáo kết quả thực hiện ý kiến
chỉ đạo của TTCP về tăng cường
thanh tra công tác tổ chức cán bộ
	
	

	31. 
	Bộ Thông tin và TT
	4167/BTTTT
-CNTT
	10/12/2018
	V/v rà soát tổng hợp báo cáo việc
thực hiện đầu tư mua sắm sử dụng
sản phẩm dịch vụ công nghệ
	
	

	32. 
	
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	04/2018/TT-
BKHĐT
	06/12/2018
	Thông tư hướng dẫn thực hiện NĐ
số 57 của Chính phủ về cơ chế chính
sách khuyến khích doanh nghiệp đầu
tư vào NNNT
	21/01/2019
	

	33. 
	Thủ tướng CP
	1725/QĐ-TTg
	11/12/2018
	V/v hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh khu
vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
	
	

	34. 
	
Bộ Nông nghiệp và PTNT
	9641/CĐ-BNN
	12/12/2018
	V/v phòng chống đói rét cho đàn vật
nuôi
	
	

	35. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	9644/CT-BNN
	12/12/2018
	Chỉ thị phát động tết trồng cây nhân
dịp xuân Kỷ Hợi
	
	

	36. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	9563/BNN-TCLN
	10/12/2018
	V/v triển khai chương trình mục tiêu
phát triển LNBV năm 2019
	
	

	37. 
	Văn phòng Chính phủ
	457/TB-
VPCP
	12/12/2018
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ
tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị
toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện
Đề án Tái cơ cấu ngành nông
nghiệp.
	
	

	38. 
	Thủ tướng Chính phủ
	50/2018/QĐ-TTg
	13/12/2018
	Quyết định Quy định đối tượng thủy
sản nuôi chủ lực
	30/01/2019
	

	39. 
	
Văn phòng Chính phủ
	12159/VPCP-NN
	14/12/2018
	V/v tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án
“Phát triển sản xuất giống cây nông,
lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống
thủy sản đến năm 2020”
	
	

	40. 
	Bộ Lao động TB và XH
	20/2018/TT-
BLĐTBXH
	26/11/2018
	V/v Hướng dẫn cơ chế phối hợp
trong việc thực hiện thanh tra chuyên
ngành lao động, an toàn vệ sinh lao
động
	
	

	41. 
	Văn phòng Chính phủ
	458/QĐ-
BCĐLNKGVX
	10/12/2018
	QĐ phê duyệt danh sách Thành viên
BCĐ liên ngành hội nhập quốc tế về
văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ
và giáo dục, đào tạo
	
	

	42. 
	Chính phủ
	157/2018/NĐ-CP
	16/11/2018
	Nghị định Quy định mức lương tối
thiểu vùng đối với người lao động
làm việc theo hợp đồng lao động
	01/01/2019
	

	43. 
	Bộ Lao động TB và XH
	5134/LĐTBXH-ATLĐ
	05/12/2018
	v/v phê duyệt đề xuất hỗ trợ huấn
luyện an toàn vệ sinh lao động
	
	

	44. 
	Bộ Lao động TB và XH
	5210/LĐTBXH-
TCGDMN
	11/12/2018
	V/v hướng dẫn chỉ tiêu nhiệm vụ
chuyên môn thực hiện dự án đối mới
và nâng cao chất lượng giáo dục
nghề nghiệp
	
	

	45. 
	Bộ Xây dựng
	3131/BXD-PC
	12/12/2018
	V/v báo cáo tình hình thực hiện Chỉ
thị số 08
	
	

	46. 
	Bộ Tài chính
	15180/BTC-TCDN
	06/12/2018
	V/v báo cáo tình hình cơ cấu lại
DNNN năm 2018
	
	

	47. 
	Văn phòng Chính phủ
	12018/VPCP
-DMDN
	11/12/2018
	V/v kết quả giám sát tài chính, đánh
giá hiệu quả hoạt động và xếp loại
doanh nghiệp năm 2017
	
	

	48. 
	Thủ tướng Chính phủ
	33/CT-TTg
	05/12/2018
	Chỉ thị về tăng cường các biện pháp
bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối
với người chấp hành xong án phạt tù
	
	

	49. 
	Bộ tư pháp
	4767/KH-BTP
	11/12/2018
	Kế hoạch tổ chức tổng kết công tác
tư pháp năm 2018
	
	

	50. 
	Bộ Tài chính
	15556/BTC-PC
	13/12/2018
	V/v thực hiện tự kiểm tra và gửi danh
mục VBQPPL
	
	

	51. 
	Bộ Công thương
	50/2018/TT-BCT
	05/12/2018
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về an toàn bình tự cứu
cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò
	18/01/2019
	

	52. 
	Bộ tư pháp
	1842/BTP-
VĐCXPL
	17/12/2018
	V/v thông báo các nội dung giao địa
phương quy định chi tiết các luật
nghị quyết được Quốc hội khóa XIV
thông qua tại kỳ họp thứ 6
	
	

	53. 
	
Văn phòng Chính phủ
	12002/VPCP-CN
	11/12/2018
	V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự
án đầu tư xây dựng đường cao tốc
Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với
đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai
theo hình thức hợp đồng BOT
	
	

	54. 
	Bộ Xây dựng
	3146/BXD-PTĐT
	13/12/2018
	V/v báo cáo về tình hình phát triển đô
thị năm 2018
	
	

	55. 
	Bộ Công thương
	9839/BCT-ĐL
	03/12/2018
	V/v điều chỉnh quy hoạch phát triển
điện lực tỉnh Tuyên Quang
	
	

	56. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1740/QĐ-TTg
	13/12/2018
	Quyết định phê duyệt Chương trình
mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền
núi và hải đảo, giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	57. 
	Bộ Công thương
	10050/BCT-TTTN
	11/12/2018
	V/v hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và
vừa tham gia vào chuối phân phối
sản phẩm VN
	
	

	58. 
	Bộ Công thương
	10093/BCT-HC
	12/12/2018
	V/v tăng cường triển khai kế hoạch
phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất
cấp tỉnh
	
	

	59. 
	Bộ Công thương
	10139/BCT-ĐL
	13/12/2018
	V/v trình nội dung thống nhất tiêu chí
giải ngân sử dụng vốn EU tài trợ
	
	

	60. 
	Bộ Nội vụ
	14/2018/TT-BNV
	03/12/2018
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều
của Thông tư số 04 về tổ chức hoạt
động của tổ dân phố
	20/01/2019
	


